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Tuần này các em đã học Unit 8: The best bed! Lesson 1, 2, 3
Các em ôn tập lại từ vựng và mẫu câu sau nhé:
I. Từ vựng
 break – vỡ, gãy; repair – sửa chữa; comfortable – thoải mái; hard – cứng; soft – mềm; 
expensive – đắt, mắc tiền; cheap – rẻ tiền; modern – hiện đại

II. Mẫu câu
Mẫu câu:  So sánh hơn và So sánh nhất với tính từ ngắn và tính từ dài

1. Phân loại tính từ
-Tính từ ngắn (Gồm 1 âm tiết): cheap, hard, soft, tall, short, high, fast,...
-Tính  từ  dài  (Nhiều  hơn  1  âm  tiết):  expensive,  comfortable,  modern,  beautiful,
interesting, enormous,...

2. So sánh hơn
-So sánh với Tính từ ngắn: S1 + tobe + Adjer + than + (S2 + tobe)/O
VD: Lan is taller than her older sister.
        My bike is cheaper than your bike.
-So sánh với Tính từ dài:
 S1 + tobe + more Adj than + (S2 + tobe)/O (nhiều hơn)
VD: Mary is more beautiful than Lucy.
        My old bed is more comfortable than the new one.
S1 + tobe + less Adj than + (S2 + tobe)/O (ít hơn)
VD: The new chair is less comfortable than the old one. 
        The tiger is less enormous than the elephant.

3. So sánh nhất (Lưu ý phải có chữ THE đứng trước tính từ)
-So sánh nhất với tính từ ngắn: S + tobe + THE + adjest + Noun (danh từ)
VD: Hung is the tallest boy in his class
-So sánh nhất với tính từ dài: S + tobe + THE MOST/LEAST + Adj + Noun (danh
từ)
VD: Mai is the most beautiful girl in her class. (Mai là cô gái đẹp nhất lớp)
        The wooden chair is the least expensive chair in the shop. (Cái ghế gỗ là cái ghế rẻ
nhất = ít đắt nhất trong cửa hàng)
Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc

Tính từ
Trạng từ

So sánh hơn So sánh nhất

Good
Well

Better The best

Bad
Badly

Worse The worst

LƯU Ý: Các con nhớ làm phiếu luyện tập đính kèm nhé. Làm xong thì gửi đáp án
qua zalo thầy cô nộp nhé! Chúc các con học tốt!
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